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	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC LONG QUÂN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


		
Tân Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN BÀI DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI NĂM
 TUẦN 1  ĐẾN TUẦN 10 - NH: 2021 – 2022

· Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học
· Căn cứ Công văn số 2037/GDĐT-GDTH ngày 13/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học
· Căn cứ Công văn 405/BGD-ĐT ngày 28/01/2021 của BGD và ĐT về việc điều chỉnh kế hoạch dạy học lớp 5
·   Căn cứ công văn 938/GDĐT-TH ngày 17/9/2021 của PGD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó dịch covid-19.
Nay Khối  Năm lập kế hoạch dạy học từ tuần 1 đến tuần 10 năm học 2021-2022 với các môn học: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch Sử, Địa lí như sau:
· 


	TUẦN 1
Ngày đăng tải
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	TL
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH – TH  (theo  CV 405 và CV 938)

	Thứ hai
20/9/2021
	TẬP ĐỌC
	Thư gửi các học sinh
	1
	Nghe - ghi nội dung chính của bài; Liên hệ được văn bản với bản thân. HS tự học thuộc lòng ở nhà.

	
	CHÍNH TẢ
	Nghe-viết: Việt Nam thân yêu
	1
	HS nghe – ghi (viết ở nhà) ghép LT tuần 1-2 làm trên lớp 

	
	TOÁN
	Ôn tập:  Khái niệm về phân số  (tr.3)
	1
	

	
	
	
	
	

	Thứ ba
21/9/2021
	LTỪ & CÂU
	Từ đồng nghĩa.
	1
	Câu 3: HS làm ở nhà

	
	TOÁN
	Ôn tập:Tính chất cơ bản của phân số (tr.5)
	1
	

	
	KHOA HỌC
	Sự sinh sản
	1
	Quyền được sống với bố, mẹ, quyền bình đẳng giới, bổn phận hiếu thảo với cha mẹ.

	
	
	
	
	

	Thứ tư
22/9/2021
	TẬP ĐỌC
	Quang cảnh làng mạc ngày mùa
	1
	Nghe - ghi nội dung chính. Không hỏi câu 2. Liên hệ với môn TLV

	
	KỂ CHUYỆN
	Lý Tự Trọng
	1
	Chủ điểm «Việt Nam - Tổ quốc em» (tuần 1, 2, 3), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

	
	TOÁN
	Ôn tập : So sánh hai phân số  (tr. 6)
	1
	

	
	KHOA HỌC
	Nam hay nữ
	1
	  Kĩ năng tổng hợp, phân tích, đối chiếu các đặc điểm đặc trưng của nam và nữ. Kĩ năng trình bày về các quan niệm nam, nữ trong xã hội

	Thứ năm
23/9/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Cấu tạo của bài văn tả cảnh
	1
	

	
	LTỪ & CÂU
	Luyện tập về từ đồng nghĩa.
	1
	Câu 1: HS tìm khoảng 2-3 từ

	
	TOÁN
	Ôn tập: So sánh hai phân số (tt)(tr. 7)
	1
	Giảm bài 4

	
	LỊCH SỬ
	“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định
	1
	Tập trung giới thiệu nội dung: Trương Định không tuân theo lệnh vua, cùng nhân dân chống Pháp.

	Thứ sáu
24/9/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh.
	1
	Câu 2: HS làm ở nhà

	
	TOÁN
	Phân số thập phân (tr.8)
	1
	Giảm bài 4  (b, d)

	
	ĐỊA LÝ
	Việt Nam - đất nước chúng ta
	1
	QPAN: khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

	
	
	
	
	





	TUẦN 2
Ngày đăng tải
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	TL
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH - TÍCH HỢP (theo  CV 405)

	Thứ hai
27/9/2021
	TẬP ĐỌC
	Nghìn năm văn hiến
	1
	Bổ sung yêu cầu: HS nghe - ghi nội dung chính của bài đọc; HS nêu được cảm nghĩ của mình về truyền thống văn hóa của dân tộc VN.

	
	CHÍNH TẢ
	Nghe-viết: Lương Ngọc Quyến
	1
	Nghe -ghi (HS viết ở nhà); Giảm bớt các tiếng có vần giống nhau ở bài tập 2.

	
	TOÁN
	Luyện tập (tr.9)
	1
	Không dạy

	
	
	
	
	

	Thứ ba
28/9/2021
	LTỪ & CÂU
	MRVT: Tổ quốc
	1
	Câu 4: HS làm ở nhà

	
	TOÁN
	Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số(tr.10)
	1
	Giảm bài 2 (c)

	
	KHOA HỌC
	Nam hay nữ (tiếp theo)
	1
	Không thực hiện trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” (Tr8). GV có thể khuyến khích HS thực hiện ở nhà.

	
	
	
	
	

	Thứ tư
29/9/2021
	TẬP ĐỌC
	Sắc màu em yêu.
	1
	Yêu cầu: HS nghe -ghi nội dung chính của bài đọc.
HS tự học thuộc lòng ở nhà.

	
	KỂ CHUYỆN
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc (không dạy)
	1
	Chủ điểm «Việt Nam - Tổ quốc em» (tuần 1, 2, 3), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

	
	TOÁN
	Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (tr. 11)
	1
	Giảm bài 1(cột 3,4); Bài 2(d)

	
	KHOA HỌC
	Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?
	1
	Thực hiện trong 1 tiết.

	Thứ năm
30/9/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập tả cảnh
	1
	HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên từ đó có tác dụng giáo dục ý thức BVMT. Câu 2: HS làm ở nhà

	
	LTỪ & CÂU
	Luyện tập về từ đồng nghĩa.
	1
	Câu 3: HS làm ở nhà

	
	TOÁN
	Hỗn số (tr.12)
	1
	Giảm bài 2 (b)

	
	LỊCH SỬ
	Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
	1
	 Tập trung giới thiệu nội dung những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn TrườngTộ. GDHS: Đáp lại sự mong mỏi của ông cha ta, chúng ta phải học tập tốt, …

	Thứ sáu
01/10/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập làm báo cáo thống kê.
	1
	Bỏ cột HSG-TT,Thay bằng tổng hợp số HS hoàn thành tốt, hoàn thành hoặc thống kê cân nặng, chiều cao của các bạn trong tổ. Tự tin thuyết trình kết quả 

	
	TOÁN
	Hỗn số (tt) (tr.13)+ luyện tập/14
	1
	Giảm bài 2;3  bài 3/14

	
	ĐỊA LÝ
	Địa hình và khoáng sản
	1
	GDHS khai thác khoán sản hợp lí

	
	
	
	
	



	
TUẦN 3
Ngày đăng tải
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	TL
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH - TÍCH HỢP (theo  CV 405)

	Thứ hai
04/10/2021
	TẬP ĐỌC
	Lòng dân.
	1
	Nghe - ghi nội dung chính của bài; Liên hệ QPAN: Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp XDvà BVTổ quốc VN.

	
	CHÍNH TẢ
	Nhớ-viết: Thư gửi các học sinh.
	1
	Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 3, 4) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

	
	TOÁN
	Luyện tập (tr.14)
	1
	Giảm bài 1 (cột 3; 4), bài 2b,c

	
	
	
	
	

	Thứ ba
05/10/2021
	LTỪ & CÂU
	MRVT: Nhân dân.
	1
	Không làm bài tập 2

	
	TOÁN
	Luyện tập chung(tr.15 ghép)
	1
	 Không làm bài tập 1 (tr. 15); bài tập 2, bài tập 3 (tr. 16).

	
	KHOA HỌC
	Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe?
	1
	- Đảm nhận trách nhiệm; cảm thông, chia sẻ và có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai

	
	
	
	
	

	Thứ tư
06/10/2021
	TẬP ĐỌC
	Lòng dân.(tt)
	1
	Nghe - ghi nội dung chính của bài; LH QPAN; TH môn LT&C.Viết đoạn kịch ngắn nói về tình hình học online của em và bạn (làm ở nhà)

	
	KỂ CHUYỆN
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	1
	một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước- chống dịch, …

	
	TOÁN
	Luyện tập chung(tr.15 ghép)
	1
	Không làm bài tập 1 (tr. 15); bài tập 2, bài tập 3 (tr. 16).

	
	KHOA HỌC
	Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì.
Từ tuổi vị thành niên  đến tuổi già
	1
	Ghép thành bài “Các giai đoạn của cuộc đời”, thực hiện trong 1 tiết.
Không thực hiện trò chơi “Ai? Họ đang ở giai đoạn nào của cuộc đời?” (Tr17).

	Thứ năm
07/10/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập tả cảnh.
	1
	Câu 2: HS làm ở nhà

	
	LTỪ & CÂU
	Luyện tập về từ đồng nghĩa.
	1
	Câu 3: HS làm ở nhà

	
	TOÁN
	Luyện tập chung (tr.16)
	1
	Không làm

	
	LỊCH SỬ
	Cuộc phản công ở kinh thành Huế
	1
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể sơ lược cuộc phản công ở kinh thành Huế,Biết kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

	Thứ sáu
08/10/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập tả cảnh.
	1
	Câu 2: HS làm ở nhà

	
	TOÁN
	Ôn tập về giải toán (tr.17)
	1
	Giảm bài 2; 3

	
	ĐỊA LÝ
	Khí hậu
	1
	Liên hệ địa lí địa phương

	
	
	
	
	



	TUẦN 4
Ngày đăng tải
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	TL
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH - TÍCH HỢP (theo  CV 405)

	Thứ hai
11/10/2021
	TẬP ĐỌC
	Những con sếu bằng giấy.
	1
	- Thể hiện sự cảm thông; Xác định giá trị (nhận biết giá trị của hòa bình đối với cuộc sống con người).HS nghe -ghi ND chính của bài đọc sau buổi học

	
	CHÍNH TẢ
	Nghe-viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ.
	1
	Nghe -ghi (HS viết ở nhà)

	
	TOÁN
	Ôn tập và bổ sung về giải toán (tr.18)
	1
	Giảm bài 2-3

	
	
	
	
	

	Thứ ba
12/10/2021
	LTỪ & CÂU
	Từ trái nghĩa
	1
	Bài 3-4 làm ở nhà 

	
	TOÁN
	Luyện tập (tr.19)
	1
	Bỏ bài 2

	
	KHOA HỌC
	Từ tuổi vị thành niên  đến tuổi già
	1
	Chuyển thành ôn tập

	
	
	
	
	

	Thứ tư
13/10/2021
	TẬP ĐỌC
	Bài ca về trái đất.
	1
	HS nghe -ghi nội dung chính của bài đọc. HS tự học thuộc lòng ở nhà

	
	KỂ CHUYỆN
	Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
	1
	Chủ điểm «Cánh chim hòa bình» (tuần 4, 5, 6), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

	
	TOÁN
	Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt) (tr.20)
	1
	Giảm bài 2-3

	
	KHOA HỌC
	Vệ sinh ở tuổi dậy thì
	1
	Kĩ năng ra quyết định: nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ thể, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.

	Thứ năm
14/10/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập tả cảnh.
	1
	Câu 2 làm ở nhà

	
	LTỪ & CÂU
	Luyện tập về từ trái nghĩa.
	1
	Câu 5 làm ở nhà

	
	TOÁN
	Luyện tập (tr.21)
	1
	Bỏ bài 3-4

	
	LỊCH SỬ
	Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	1
	Tích hợp lịch sử địa lí địa phương: Khu di tích Gò Ô Môi, …

	Thứ sáu
15/10/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Tả cảnh (Kiểm tra viết).
	1
	Luyện viết bài TLV. (Có thể thay bằng các đề bài mở cho học sinh luyện viết bài).

	
	TOÁN
	Luyện tập chung  (tr.22)
	1
	Không làm

	
	ĐỊA LÝ
	Sông ngòi
	1
	Bảo vệ môi trường: Ý thức được việc bảo vệ rừng và sử dụng tiết kiệm nguồn nước để làm giảm thiệt hại do khí hậu gây ra

	
	
	
	
	



	

TUẦN 5
Ngày đăng tải
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	TL
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH - TÍCH HỢP (theo  CV 405)

	Thứ hai
18/10/2021
	TẬP ĐỌC
	Một chuyên gia máy xúc.
	1
	 HS nghe -ghi nội dung chính của bài đọc, LH tình hữu nghị của các nước qua tinh thần chia sẻ vacxin chống dịch covid-19

	
	CHÍNH TẢ
	Nghe-viết: Một chuyên gia máy xúc.
	1
	Nghe-ghi: làm ở nhà

	
	TOÁN
	Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (tr. 22)
	1
	Giảm bài 2b, bài 4

	
	
	
	
	

	Thứ ba
19/10/2021
	LTỪ & CÂU
	MRVT: Hòa bình.
	1
	Câu 3: HS làm ở nhà

	
	TOÁN
	Ôn tập: Bảng đơn vị đo KL (tr. 23)
	1
	Giảm bài 3

	
	KHOA HỌC
	Thực hành: Nói "Không" đối với các chất gây nghiện
	1
	Kĩ năng giao tiếp, ứng xử và kiên quyết từ chối sử dụng các chất gây nghiện. Không thực hiện trò chơi “Chiếc ghế nguy hiểm” 

	
	
	
	
	

	Thứ tư
20/10/2021
	TẬP ĐỌC
	Ê-mi-li, con...
	1
	Nghe - ghi nội dung chính của bài; HS tự học thuộc lòng ở nhà

	
	KỂ CHUYỆN
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	1
	Chủ điểm «Cánh chim hòa bình» (tuần 4, 5, 6), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện: Ca ngợi tuyến đầu chống giặc covid.

	
	TOÁN
	Luyện tập (tr. 24)
	1
	Giảm bài 2-4

	
	KHOA HỌC
	hực hành: Nói "Không" đối với các chất gây nghiện
	1
	Quyền được chăm sóc sức khoẻ, được bảo vệ khỏi tệ nạn ma tuý. Bổn phận không đồng tình với việc sử dụng các chất gây nghiện

	Thứ năm
21/10/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập làm báo cáo thống kê.
	1
	Thay bằng nội dung khác cho phù hợp với tình hình hiện nay

	
	LTỪ & CÂU
	Từ đồng âm.
	1
	Bài 2: làm 2 trong 3 từ. Không dạy bài 3; 4, chuyển sang tiết 2 tuần 6

	
	TOÁN
	Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông (tr. 25)
	1
	Không dạy Bài 3 a (cột 2-3);  bài 3b; bài 4

	
	LỊCH SỬ
	Phan Bội Châu và phong trào Đông du
	1
	

	Thứ sáu
22/10/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Trả bài văn tả cảnh.
	1
	Nhận xét bài văn tả cảnh của tiết trước

	
	TOÁN
	Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (tr. 27) + Luyện tập /28
	1
	- Không làm bài tập 3 (tr. 26); bài tập 3 (tr. 28); bài tập 3, bài tập 4 (tr. 29).

	
	ĐỊA LÝ
	Vùng biển nước ta
	1
	Giáo dục quốc phòng và an ninh tầm quan trọng của vùng biển nước ta trong phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh; BVMT

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

TUẦN 6
Ngày đăng tải
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	TL
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH - TÍCH HỢP (theo  CV 405)

	Thứ hai
25/10/2021
	TẬP ĐỌC
	Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai.
	1
	QPAN: Lấy ví dụ minh họa về tội ác diệt chủng ở Campuchia 1975-1979;  HS nghe ghi lại nội dung chính; bỏ câu hỏi 3

	
	CHÍNH TẢ
	Nhớ-viết: Ê-mi-li, con …
	1
	Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 5, 6) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS viết chính tả ở nhà.

	
	TOÁN
	Luyện tập (tr.28) (ghép với bài trên)
	1
	Ôn tập

	
	
	
	
	

	Thứ ba
26/10/2021
	LTỪ & CÂU
	MRVT: Hữu nghị - Hợp tác.
	1
	Không làm bài tập 4

	
	TOÁN
	Héc-ta (tr.29)
	1
	Giảm 1a (4 câu cuối), 1b (cột 2), bài 3-4

	
	KHOA HỌC
	Dùng thuốc an toàn
	1
	Giáo dục kĩ năng sống

	
	
	
	
	

	Thứ tư
27/10/2021
	TẬP ĐỌC
	Tác phẩm của Si-le và tên phát xít.
	1
	HS nghe -ghi nội dung chính của bài đọc.

	
	KỂ CHUYỆN
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (không dạy)
	1
	Chủ điểm «Con người với thiên nhiên» (tuần 7, 8, 9), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

	
	TOÁN
	Luyện tập (tr. 30)
	1
	Giảm bài 1c, bài 4

	
	KHOA HỌC
	Phòng bệnh sốt rét
	1
	Ghép thành bài “Phòng tránh các bệnh lây truyền do muỗi đốt”, thực hiện trong 2 tiết.

	Thứ năm
28/10/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập làm đơn.
	1
	Câu 2: GV gợi ý, HS làm ở nhà. 
Quyền được bảo vệ khỏi sự xung đột. Quyền  được bày tỏ ý kiến

	
	LTỪ & CÂU
	Dùng từ đồng âm để chơi chữ.
	1
	Dạy bài tập 3, 4 trang 52 tuần 5.

	
	TOÁN
	Luyện tập chung (tr.31)
	1
	Không dạy

	
	LỊCH SỬ
	Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
	1
	TTHCM:Học tập lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, vượt khó của Bác; kính yêu Bác Hồ và làm theo 5 điều Bác dạy.

	Thứ sáu
29/10/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập tả cảnh.
	1
	Câu 2: Thay đề bài: Dựa vào kế hoạch quan sát của mình em hãy lập dàn ý miêu tả cảnh đẹp nơi em ở.

	
	TOÁN
	Luyện tập chung (tr.31)
	1
	Không dạy

	
	ĐỊA LÝ
	Đất và rừng
	1
	Tích hợp giáo dục địa phương, giáo dục HS khai thác rừng và trồng rừng

	
	
	
	
	



	
TUẦN 7
Ngày đăng tải
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	TL
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH - TÍCH HỢP (theo  CV 405)

	Thứ hai
01/11/2021
	TẬP ĐỌC
	Những người bạn tốt.
	1
	Nghe - ghi NDchính của bài; GD HS biết yêu quý và bảo vệ ĐV

	
	CHÍNH TẢ
	Nghe-viết: Dòng kinh quê hương
	1
	HS nghe -ghi .Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 7, 8) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

	
	TOÁN
	Luyện tập chung (tr.32)
	1
	Không dạy

	
	
	
	
	

	Thứ ba
02/11/2021
	LTỪ & CÂU
	Từ nhiều nghĩa.
	1
	Câu 2: Nếu còn tg HSY là 2 từ, HSKG làm từ 3 - 5 từ

	
	TOÁN
	Khái niệm số thập phân (tr.33)
	1
	Giảm bài 3

	
	KHOA HỌC
	Phòng bệnh sốt xuất huyết 
Phòng bệnh viêm não
Phòng bệnh sốt rét
	1
	Thêm mục vi khuẩn theo CV 405. Ghép 3 bài Sốt xuất huyết, viêm não, sốt rét thành bài “Phòng tránh các bệnh lây truyền do muỗi đốt”, thực hiện trong 2 tiết.

	
	
	
	
	

	Thứ tư
03/11/2021
	TẬP ĐỌC
	Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.
	1
	Nghe ghi lại ND chính. TH môn Khoa: ý thức tiết kiệm nước, điện.
HS tự học thuộc lòng ở nhà

	
	KỂ CHUYỆN
	Cây cỏ nước Nam.
	1
	HS kể nối tiếp đoạn

	
	TOÁN
	Khái niệm số thập phân(tr.36)
	1
	Giảm bài 3

	
	KHOA HỌC
	 (Ôn tập)
	1
	Liên hệ với phòng bệnh covid

	Thứ năm
04/11/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập tả cảnh.
	1
	Câu 3 làm ở nhà

	
	LTỪ & CÂU
	Luyện tập về từ nhiều nghĩa.
	1
	Bài 4: GVHD, HS làm ở nhà

	
	TOÁN
	Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân (tr. 37)
	1
	Giảm bài 2(c,d,e)

	
	LỊCH SỬ
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
	1
	Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

	Thứ sáu
05/11/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập tả cảnh.
	1
	Thay đổi nội dung cho phù hợp: VD: cảnh đẹp nơi em ở.

	
	TOÁN
	Luyện tập (tr. 38)
	1
	Giảm bài 2 (cột 1; 5), bài 4

	
	ĐỊA LÝ
	Ôn tập
	1
	Không yêu cầu hệ thống hoá, chỉ cần nêu một số đặc điểm chính về địa lí tự nhiên Việt Nam: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng

	
	
	
	
	






	
TUẦN 8
Ngày đăng tải
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	Số tiết
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH - TÍCH HỢP (theo  CV 405)

	Thứ hai
08/11/2021
	TẬP ĐỌC
	Kì diệu rừng xanh.
	1
	HS nghe -ghi nội dung chính của bài đọc; ý thức BVMT

	
	CHÍNH TẢ
	Nghe-viết: Kì diệu rừng xanh.
	1
	Nghe- ghi lại bài ở nhà

	
	TOÁN
	Số thập phân bằng nhau(tr. 40)
	1
	Giảm bài 3

	
	
	
	
	

	Thứ ba
09/11/2021
	LTỪ & CÂU
	MRVT: Thiên nhiên
	1
	Không dạy BT4 vì không đủ thời lượng, có thể cho HS làm ở nhà

	
	TOÁN
	So sánh hai số thập phân(tr. 41)
	1
	Giảm bài 3

	
	KHOA HỌC
	Phòng bệnh viêm gan A
	1
	Giáo dục kĩ năng sống: ăn chín, uống chín

	
	
	
	
	

	Thứ tư
10/11/2021
	TẬP ĐỌC
	Trước cổng trời.
	1
	HS nghe -ghi nội dung chính của bài đọc HS tự học thuộc lòng ở nhà

	
	KỂ CHUYỆN
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	1
	Chủ điểm «Con người với thiên nhiên» (tuần 7, 8, 9), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

	
	TOÁN
	Luyện tập (tr. 43)
	1
	Giảm bài 4b

	
	KHOA HỌC

	Phòng tránh HIV/AIDS
Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS

	1
	Ghép thành bài “Phòng tránh HIV/AIDS, thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS”, thực hiện trong 1 tiết.
Không thực hiện HĐ sưu tầm thông tin hoặc tranh ảnh (tr35)

	Thứ năm
11/11/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập tả cảnh.
	1
	Câu 2: làm ở nhà

	
	LTỪ & CÂU
	Luyện tập về từ nhiều nghĩa
	1
	Không dạy bài tập 2

	
	TOÁN
	Luyện tập chung (tr. 43)
	1
	Bỏ câu 4a, giảm câu 4b không yêu cầu tính thuận tiện

	
	LỊCH SỬ
	Xô viết Nghệ - Tĩnh
	1
	

	Thứ sáu
12/11/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn MB, KB)
	1
	Bài 3: HS làm ở nhà

	
	TOÁN
	Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân (tr. 44)
	1
	

	
	ĐỊA LÝ
	Dân số nước ta
	1
	Liên hệ với dân số địa phương

	
	
	
	
	






	TUẦN 9
Ngày đăng tải
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	TL
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH - TÍCH HỢP (theo  CV 405)

	Thứ hai
15/11/2021
	TẬP ĐỌC
	Cái gì quý nhất?
	1
	Nghe - ghi nội dung chính của bài; biết giá trị của lao động

	
	CHÍNH TẢ
	Nhớ-viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.
	1
	Nhớ-ghi ở nhà. LT: bỏ bài 2a. 3a.

	
	TOÁN
	Luyện tập (tr. 44)
	1
	Giảm bài 4b, d

	
	
	
	
	

	Thứ ba
16/11/2021
	LTỪ & CÂU
	Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên
	1
	Bài 3: HS làm ở nhà

	
	TOÁN
	Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (tr. 45)
	1
	Giảm bài 2b

	
	KHOA HỌC
	Ôn tập
	
1
	- Kĩ năng thể hiện cảm thông, chia sẻ, tránh phân biệt kì thị với người nhiễm HIV.

	
	
	
	
	

	Thứ tư
17/11/2021
	TẬP ĐỌC
	Đất Cà Mau.
	1
	Nghe - ghi nội dung chính của bài; GD HS hiểu biết về môi trường sinh thái, về con người ở đất mũi Cà Mau.

	
	KỂ CHUYỆN
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (không dạy)
	1
	Dạy văn hóa địa phương (trò chơi dân gian hoặc cập nhật tình hình phòng chống dịch của địa phương)

	
	TOÁN
	Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (tr. 46)
	1
	Giảm bài 3

	
	KHOA HỌC
	Phòng tránh bị xâm hại
	1
	- Kĩ năng ứng phó, ứng xử phù hợp khi rơi vào tình huống có nguy cơ bị xâm hại.

	Thứ năm
18/11/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập thuyết trình, tranh luận.
	1
	Thể hiện sự tự tin trong giao tiếp; Không dạy bài 3.

	
	LTỪ & CÂU
	Đại từ.
	1
	

	
	TOÁN
	Luyện tập chung (tr. 47)
	1
	Giảm bài 4

	
	LỊCH SỬ
	Cách mạng mùa thu
	1
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

	Thứ sáu
19/11/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Luyện tập thuyết trình, tranh luận.
	1
	Thể hiện sự tự tin trong giao tiếp

	
	TOÁN
	Luyện tập chung (tr. 48)
	1
	Bỏ bài 2; giảm bài 5

	
	ĐỊA LÝ
	Các dân tộc, sự phân bố dân cư
	1
	Liên hệ về các dân tộc và phân bố dân cư ở quận 7.

	
	
	
	
	



	
TUẦN 10
Ngày đăng tải
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	TL
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH - TÍCH HỢP (theo  CV 405)

	Thứ hai
22/11/2021
	TẬP ĐỌC
	Ôn tiết 1
	1
	

	
	CHÍNH TẢ
	Ôn tiết 2
	1
	Câu 2: nghe ghi ở nhà

	
	TOÁN
	Luyện tập (tr. 48)
	1
	

	
	
	
	
	

	Thứ ba
23/11/2021
	LTỪ & CÂU
	Ôn tiết 3
	1
	HS làm ở nhà

	
	TOÁN
	Kiểm tra định kì (Giữa học kì I)
	1
	

	
	KHOA HỌC
	Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ
	
	Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm trong việc cam kết thực hiện đúng Luật Giao thông để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ.

	
	
	
	
	

	Thứ tư
24/11/2021
	TẬP ĐỌC
	Ôn tiết 4
	1
	

	
	KỂ CHUYỆN
	Ôn tiết 5
	1
	

	
	TOÁN
	Cộng hai số thập phân (tr. 49)
	1
	Giảm bài 1c, d; bài 2c

	
	KHOA HỌC
	Ôn tập: Con người và sức khỏe
	
	Thực hiện trong 1 tiết.
Không thực hiện hoạt động vẽ hoặc sưu tầm tranh (Tr44).

	Thứ năm
25/11/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Ôn tiết 6
	1
	Bỏ câu 3

	
	LTỪ & CÂU
	Ôn tiết 7
	1
	Làm ở nhà

	
	TOÁN
	Luyện tập (tr. 50)  
	1
	Giảm bài 2b, bài 4

	
	LỊCH SỬ
	Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập
	1
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ nêu một số nét về cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.

	Thứ sáu
26/11/2021
	TẬP LÀM VĂN
	Kiểm tra giữa kì 1 (viết)
	1
	Tùy tình hình dịch bệnh mà GV có cách KT phù hợp.

	
	TOÁN
	Tổng nhiều số thập phân (tr. 51)
	1
	Giảm bài 1c, d.

	
	ĐỊA LÝ
	Nông nghiệp
	1
	Tích hợp địa lý địa phương (trước đây, ngày nay)
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